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000. TIN HỌC, THÔNG TIN, TÁC PHẨM TỔNG QUÁT 

 

1/. TẠ NGỌC TẤN. Chuông làng báo - Sự thật sau sự thật / Tạ Ngọc Tấn. - H.: 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 315tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các bài viết về nhiều chủ đề khác nhau, trong các bài viết 

của mình, có khi tác giả đề cập những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội nóng 

bỏng trong nước và quốc tế tại thời điểm đăng tải, có khi lại phê phán cách làm báo 

thiếu chuyên nghiệp, những nhà báo không tuân thủ đạo đức nghề báo, bẻ cong ngòi 

bút, dùng chiêu trò để làm lợi cho cá nhân... 

+ Môn loại: 070.4 / CH518L 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62094 

 

2/. NGUYỄN VIẾT THẢO. Báo chí chính trị và cuộc sống: Sách chuyên khảo/ 

Nguyễn Viết Thảo. - H.: Lý luận Chính trị, 2022. - 299tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập trung vào 3 chủ đề: Con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 

hội; Việt Nam trong thế giới ngày nay; công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu 

cầu nhiệm vụ mới. 

+ Môn loại: 079.597 / B108CH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62150 

- Phòng Mượn: MH 14303 

 

100. TRIẾT HỌC, CẬN TÂM LÝ VÀ THUYẾT HUYỀN BÍ, TÂM LÝ HỌC 

 

3/. KATZ, ERAN. Trí tuệ Do Thái / Eran Katz; Phương Oanh dịch. - H. : Lao 

động, 2016. - 408tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Jerome becomes a genius 

Tóm tắt: Tìm hiểu sự thông thái, trí tuệ, trí thông minh của người Do Thái; 

những nguyên tắc, nguyên lí, bí quyết để cải thiện trí nhớ đạt được thành công trong 

cuộc sống thông qua câu chuyện của chàng trai Do Thái tên là Jerome. 

+ Môn loại: 153.9 / TR300T 

- Phòng Mượn: MH 8360 

 

200. TÔN GIÁO 

 

4/. BOORSTEIN, SYLVIA. Đơn giản hơn ta nghĩ: Con đường hạnh phúc theo 

lời Phật dạy / Sylvia Boorstein; Nguyễn Duy Nhiên dịch. - Cà Mau: Phương Đông, 

2017. - 235tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: It''s easier than you think: The Buddhist way to happiness 

Tóm tắt: Những chia sẻ của tác giả về giáo lý của nhà Phật qua những ví dụ và 

câu chuyện gần gũi với đời sống hàng ngày, chỉ ra những phương cách để vượt qua 

trở ngại trong thiền tập cùng những việc làm cụ thể giúp ta phát huy được chánh niệm 

và tình thương trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 294.3 / Đ464GI 

- Phòng Mượn: MH 8358 
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5/. ZUKAV, GARY. Khám phá thế giới tâm linh / Gary Zukav; Biên dịch: First 

News. - H. : Hồng Đức, 2013. - 271tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The seat of the soul 

Tóm tắt: Khám phá những bí ẩn của thế giới tâm linh con người thông qua các 

phương pháp tiếp cận khoa học nhằm làm rõ hơn các vấn đề về lịch sử, khoa học, tôn 

giáo... 

+ Môn loại: 299 / KH104PH 

- Phòng Mượn: MH 8038 

 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI 

 

6/. BÙI NGỌC THẮNG. Giá trị hành động không lời / Bùi Ngọc Thắng. - H. : 

Dân trí, 2014. - 311tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giá trị của ngôn ngữ hình thể. Cung cấp những kiến thức cơ bản về 

hành động không lời: Từ nguồn gốc tự nhiên xã hội; sự hình thành của hành động 

không lời, sự tồn tại và phát triển; nhận biết và đánh giá hành động không lời; định 

hướng phát triển... 

+ Môn loại: 302.2 / GI-100TR 

- Phòng Mượn: MA 16158 

 

7/. BÙI QUANG TUẤN. Chuyển đổi số: Kinh nghiệm quốc tế và lộ trình cho 

Việt Nam : Sách chuyên khảo / Bùi Quang Tuấn, Hà Huy Ngọc đồng chủ biên. - H.: 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 535tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách gồm các chương: Hệ thống cơ sở lý luận về chuyển đổi số; kinh 

nghiệm quốc tế về chuyển đổi số; phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ 

số ở Việt Nam; phát triển kinh tế số ở Việt Nam; quá trình chuyển đổi số trong khu 

vực doanh nghiệp ở Việt Nam... 

+ Môn loại: 303.48 / CH527Đ 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21288 

 

8/. Cẩm nang về công tác nữ công dành cho Công đoàn cơ sở. - H.: Lao động, 

2022. - 288tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ban Nữ công 

Tóm tắt: Cung cấp hệ thống văn bản của Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn 

Lao động Việt Nam về bình đẳng giới và chính sách đối với lao động nữ; hướng dẫn 

hoạt động nữ công công đoàn cơ sở và giải đáp một số tình huống từ thực tiễn. 

+ Môn loại: 305.4209597 / C120N 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62130 

- Phòng Mượn: MA 27253-27254 

 

9/. BÙI ĐÌNH BÔN. Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, 

đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế : Sách chuyên 

khảo / Bùi Đình Bôn. - H. : Lao động, 2022. - 284tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm giai cấp công nhân và giai cấp công nhân Việt 

Nam; những vấn đề bức xúc của giai cấp công Việt Nam hiện nay và giải pháp; giai 
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cấp công nhân Việt Nam - vai trò, xu hướng phát triển và mối quan hệ với các giai 

cấp trong xã hội; xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh đáp ứng 

yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. 

+ Môn loại: 305.509597 / X126D 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62133 

- Phòng Mượn: MA 27259-27260 

 

10/. TRẦN QUỐC HÙNG. Đa dạng văn hoá trong quan hệ đa tộc người ở Việt 

Nam / Trần Quốc Hùng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 249tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách trình bày một số vấn đề, các câu chuyện thực hành ở một số lĩnh 

vực kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh - quốc phòng, môi trường trong bối cảnh hiện 

nay nhằm nhận diện xu hướng phát triển đa dạng văn hoá trong quan hệ tộc người ở 

nước ta. 

+ Môn loại: 306.09597 / Đ100D 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62090 

- Phòng Mượn: MA 27228-27229 

 

11/. NGUYỄN DUY BẮC. Nghiên cứu cơ sở lý luận văn hoá trong bối cảnh 

hiện nay: Sách chuyên khảo / Nguyễn Duy Bắc. - H. : Lý luận Chính trị, 2022.- 330tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Cung cấp cái nhìn tổng thể, toàn diện về quan điểm của C.Mác, Ph. 

Ăngghen, V.I.Lênin, Hồ Chí Minh, các lãnh tụ của Đảng về văn hoá và sự vận dụng 

sáng tạo, hiệu quả của Đảng ta trong thực tiễn. 

+ Môn loại: 306.09597 / NGH305C 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62151 

- Phòng Mượn: MA 27273 

 

12/. NGUYỄN DUY BẮC. Phát triển văn hoá và con người Việt Nam: Nền tảng 

tinh thần, nguồn lực nội sinh phát triển đất nước : Sách chuyên khảo / Nguyễn Duy 

Bắc chủ biên, Vũ Thị Phương Hậu, Bùi Thị Kim Chi.... - H. : Chính trị Quốc gia - 

Sự thật, 2022. - 354tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tổng hợp, hệ thống hoá những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát 

triển văn hoá và con người Việt Nam. Đề xuất các định hướng và giải pháp để phát 

triển văn hoá và con người Việt Nam trong giai đoạn mới. 

+ Môn loại: 306.09597 / PH110TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21287 

 

13/. NGÔ THẢO. Văn hoá trong phát triển - Văn hoá của phát triển (Từ thực 

tiễn hoạt động sân khấu) / Ngô Thảo. - H. : Sân khấu, 2022. - 459tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết về các vấn đề văn hoá, chủ yếu nhìn từ phương 

diện sân khấu của nhà văn từng nhiều năm mặc áo lính vẫn luôn nặng lòng, trăn trở 

với sự phát triển của văn hoá nước nhà. 

+ Môn loại: 306.09597 / V115H 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62101 

- Phòng Mượn: MA 27243-27244 
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14/. BÙI HOÀI SƠN. Xây dựng môi trường văn hoá Việt Nam đáp ứng yêu cầu 

phát triển bền vững đất nước / Bùi Hoài Sơn chủ biên, Từ Thị Loan, Nguyễn Văn 

Lưu.... - H. : Văn hoá dân tộc, 2022. - 346tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận về xây dựng môi trường 

văn hoá ở Việt Nam và kinh nghiệm thực tiễn của thế giới; mối quan hệ giữa xây 

dựng môi trường văn hoá với phát triển kinh tế - xã hội, phát triển văn hoá và con 

người; trình bày nội dung xây dựng môi trường văn hoá ở Việt Nam và đề xuất khung 

tiêu chí cũng như một số giải pháp xây dựng môi trường văn hoá Việt Nam đáp ứng 

yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 

+ Môn loại: 306.09597 / X126D 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62098-62099 

- Phòng Mượn: MA 27239-27240 

 

15/. Thể chế kinh tế thị trường Việt Nam, Liên Bang Nga, một số nước Đông 

Âu và Trung Quốc : Sách chuyên khảo / Nguyễn Quang Thuấn chủ biên, Phạm Sỹ 

An, Phạm Bích Ngọc.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 256tr.; 24cm 

Tóm tắt: Lý luận về thể chế kinh tế thị trường và các tiêu chí so sánh; phân tích 

quá trình chuyển đổi của Liên bang Nga, Đông Âu, Trung Quốc và Việt Nam theo 

ba khía cạnh: Tư nhân hoá/cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, phát triển thị trường 

tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế của các nước. So sánh thể chế kinh tế thị trường 

từ khi các nước bắt đầu chuyển đổi và nêu quan điểm, giải pháp nhằm thúc đẩy hoàn 

thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 306.3 / TH250CH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21282 

 

16/. NGUYỄN HOA MAI. Văn hoá giáo dục Việt Nam giai đoạn 1884-1945: 

Sách chuyên khảo / Nguyễn Hoa Mai. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 417tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Khái quát diễn trình tiếp biến văn hoá Pháp qua nền giáo dục Việt 

Nam giai đoạn 1884 - 1945 từ những tiếp xúc ban đầu ở Nam Kỳ. Phân tích sự khúc 

xạ của giáo dục Pháp trong nền giáo dục Việt Nam giai đoạn 1884 - 1945 qua 5 thành 

tố của văn hoá giáo dục. Đánh giá thành tựu tiếp biến văn hoá Pháp đối với văn hoá 

Việt Nam trong nền giáo dục giai đoạn 1884 - 1945. 

+ Môn loại: 306.4309597 / V115H 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62091 

- Phòng Mượn: MA 27230-27231 

 

17/. ĐẶNG THỊ HOA. Lựa chọn hôn nhân và mối quan hệ trong gia đình công 

nhân khu công nghiệp : Sách chuyên khảo / Đặng Thị Hoa, Bùi Thị Hương Trầm.- 

H. : Lao động, 2022. - 280tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tổng quan nghiên cứu về lựa chọn kết hôn, mối quan hệ trong gia 

đình công nhân khu công nghiệp; quy mô gia đình và các hình thức chung sống; mối 

quan hệ trong gia đình công nhân; yếu tố tác động đến lựa chọn kết hôn và các mối 

quan hệ trong gia đình của công nhân ở khu công nghiệp; một số vấn đề đặt ra và giải 

pháp xây dựng, hoàn thiện chính sách đối với gia dình công nhân. 
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+ Môn loại: 306.809597 / L551CH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62132 

- Phòng Mượn: MA 27257-27258 

 

18/. Công nghệ thông tin địa lý trong phát triển đô thị 4.0 tại Việt Nam / Lương 

Thanh Tâm, Nguyễn Thu Huyền, Vũ Kim Hạnh.... - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2022. 

- 199tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tài liệu cung cấp thông tin về việc ứng dụng công nghệ thông tin địa 

lý trong xây dựng các đô thị thông minh trong thời đại mới, đáp ứng yêu cầu phát 

triển bền vững. 

+ Môn loại: 307.109597 / C455NGH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62141 

- Phòng Mượn: MA 27269-27270 

 

320. CHÍNH TRỊ HỌC 

 

19/. Phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc Việt Nam đối với xây dựng khối đại 

đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới / Nguyễn Hữu Dũng, Lê Mậu Nhiệm đồng 

chủ biên, Dương Trung Ý.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 374tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách trình bày vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 

xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thông qua việc tích cực chú 

trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi các 

cuộc vận động, phong trào thi đua, lao động sáng tạo của nhân dân và sự chung sức 

của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế xã hội; thực hiện công tác giám sát xã 

hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của công dân... 

+ Môn loại: 320.9597 / PH110H 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21278-21279 

 

20/. ĐÀO ANH TUẤN. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới: 

Sách chuyên khảo / Đào Anh Tuấn chủ biên. - H. : Lý luận Chính trị, 2022. - 357tr.; 

21cm 

ĐTTS ghi: Đoàn thanh niên Cộng sản. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng 

của Đảng, đồng thời chỉ rõ những âm mưu, thủ đoạn của các lực lượng thù địch nhằm 

phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đề ra những giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả đấu tranh chống các quan điểm phủ nhận con đường đi lên chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

+ Môn loại: 324.2597075 / B108V 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62148 

- Phòng Mượn: MH 14301 

 

21/. LÊ VĂN CƯỜNG. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng - Một số vấn 

đề lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Lê Văn Cường, Nguyễn Mậu Tuân. - H.: 

Lý luận Chính trị, 2022. - 250tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Tập trung đi sâu nghiên cứu làm rõ những nội dung: Chủ nghĩa Mác- 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công 

tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng hiện 

nay. 

+ Môn loại: 324.2597075 / C455T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62147 

- Phòng Mượn: MH 14300 

 

22/. NGUYỄN THỊ HỒNG MAI. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đấu tranh 

bảo vệ nền tảng tư tưởng thời kỳ 1986-1996 : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Hồng 

Mai chủ biên. - H. : Lý luận Chính trị, 2022. - 258tr.; 21cm 

Tóm tắt: Bối cảnh tình hình, âm mưu, thủ đoạn, nội dung và phương thức chống 

phá của các thế lực thù địch đối với nền tảng tư tưởng của Đảng thời kỳ 1986-1996. 

Chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng thời kỳ 

1986-1996. Kết quả và kinh nghiệm của Đảng trong quá trình lãnh đạo đấu tranh bảo 

vệ nền tảng tư tưởng thời kỳ 1986-1996. 

+ Môn loại: 324.2597071 / Đ106C 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62149 

- Phòng Mượn: MH 14302 

 

23/. TRẦN VĂN TĨNH. Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan 

hành chính nhà nước cấp Trung ương thông qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng/ 

Trần Văn Tĩnh. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 154tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tập trung phân tích, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về vị trí, vai trò 

công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và đặc điểm, nội dung, phương thức kiểm tra, 

giám sát của Đảng đối với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan hành 

chính nhà nước cấp Trung ương. Đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, khuyết 

điểm, bất cập về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan hành chính 

nhà nước cấp Trung ương thông qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng... 

+ Môn loại: 324.2597075 / PH431CH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21298 

 

24/. Sức mạnh mềm của Trung Quốc trong cạnh tranh chiến lược với Mỹ ở khu 

vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: Tác động và hàm ý đối với Việt Nam: Sách 

chuyên khảo / Đinh Thị Hiền Lương chủ biên, Hồ Sỹ Tuệ, Đỗ Thị Thuỷ.... - H.: 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 499tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách làm rõ cơ sở lý luận của sức mạnh mềm dựa trên sự kết hợp 

khung lý thuyết của các trường phái lý luận quan hệ quốc tế và cách tiếp cận của 

Trung Quốc; đánh giá vai trò và giới hạn của nhân tố sức mạnh mềm trong thực tiễn 

đối ngoại của Trung Quốc từ năm 1949 đến nay; đánh giá thành công và hạn chế của 

việc điều chỉnh chính sách và triển khai các sáng kiến của Trung Quốc trong việc 

cạnh tranh chiến lược với Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương; dự báo 

những thuận lợi và thách thức của Việt Nam trong 10 năm tới. 

+ Môn loại: 327.51 / S552M 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21284 
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25/. GREEN, MICHAEL J.. Tuyến lợi thế: Chiến lược lớn của Nhật bản trong 

kỷ nguyên Abe Shinzo : Sách tham khảo / Michael J. Green; Biên dịch và hiệu đính: 

Lý Thị Hải Yến, Chu Hải Phong.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 454tr.; 

24cm 

Tóm tắt: Sách nghiên cứu đột phá và toàn diện về tư duy chiến lược của Nhật 

Bản dưới thời Abe, từ những tiền lệ quan trọng trong lịch sử Nhật Bản đến các ưu 

tiên kinh tế, quốc phòng và ngoại giao, cụ thể định hình chính sách đương đại đối với 

Trung Quốc, Hoa Kỳ, hai miền Triều Tiên và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình 

Dương. 

+ Môn loại: 327.52 / T527L 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21283 

 

26/. HOÀNG PHÚC LÂM. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu 

rộng, thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc : Sách chuyên 

khảo / Hoàng Phúc Lâm chủ biên. - H. : Lý luận Chính trị, 2022. - 219tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cơ sở lý luận và thực tiễn của chủ trương chủ động và tích cực hội 

nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng của Việt Nam. Thực trạng chủ động và tích cực hội 

nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng của Việt Nam. Dự báo và giải pháp thúc đẩy chủ 

trương chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng của Việt Nam đến 

năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. 

+ Môn loại: 327.597 / CH500Đ 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62152 

- Phòng Mượn: MA 27274 

 

330. KINH TẾ HỌC 

 

27/. ĐỖ ANH TÀI. Giải pháp việc làm cho người lao động sau dịch bệnh Covid-

19 ở Việt Nam: Sách chuyên khảo / Đỗ Anh Tài chủ biên, Bùi Thị Minh Hằng, 

Phương Hữu Khiêm, Đỗ Đình Long. - H. : Lao động, 2022. - 287tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập trung đánh giá thực trạng lao động, việc làm trong giai đoạn 2020 

- 2022 khi đại dịch Covid-19 tác động và ảnh hưởng đến Việt Nam. Gợi ý một số 

giải pháp nhằm ứng phó với các tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đến thị 

trường lao động của nước ta trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 331.1209597 / GI-103PH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62129 

- Phòng Mượn: MA 27251-27252 

 

28/. Giải pháp thu hút người lao động tham gia tổ chức Công đoàn Việt Nam 

trong điều kiện Việt Nam thực hiện CPTPP, EVFTA : Sách chuyên khảo / Biên soạn: 

Nguyễn Thị Thuỳ Yên chủ biên, Phan Thị Thanh Huyền, Lê thị Thuý Ngà.... - H.: 

Lao động, 2022. - 283tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tài liệu trình bày cơ sở lý luận về thu hút người lao động tham gia tổ 

chức Công đoàn Việt Nam và Hiệp định CPTPP, EVFTA; thực trạng thu hút người 

lao động tham gia tổ chức Công đoàn Việt Nam trong những năm gần đây; giải pháp 
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thu hút người lao động tham gia tổ chức Công đoàn Việt Nam trong điều kiện Việt 

Nam thực hiện CPTPP, EVFTA. 

+ Môn loại: 331.8709597 / GI-103PH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62139 

- Phòng Mượn: MA 27265-27266 

 

29/. TRẦN THANH HẢI. Vai trò đại diện của Công đoàn cơ sở đối với đoàn 

viên và người lao động tại doanh nghiệp : Sách chuyên khảo / Trần Thanh Hải, Phạm 

Thị Thu Lan đồng chủ biên. - H. : Lao động, 2022. - 280tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò đại diện của 

công đoàn đối với đoàn viên và người lao động tại doanh nghiệp; thực trạng vai trò 

đại diện của công đoàn tại doanh nghiệp; đề xuất các giải pháp đổi mới vai trò đại 

diện của công đoàn tại doanh nghiệp. 

+ Môn loại: 331.8709597 / V103TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62131 

- Phòng Mượn: MA 27255-27256 

 

30/. NGUYỄN XUÂN HOÀN. Quản trị Tài nguyên - Môi trường Việt Nam / 

Nguyễn Xuân Hoàn chủ biên, Trần Thị Ngọc Mai, Lê Huy Bá,.... - H. : Khoa học và 

Kỹ thuật, 2022. - Minh hoạ. - 21cm 

T.2. - 455tr. 

Tóm tắt: Trình bày hành vi ứng xử của con người đối với tài nguyên - môi 

trường; quản trị chất thải công nghiệp thực phẩm; quản trị tài nguyên - môi trường 

khoáng sản; quản trị tài nguyên sinh vật và đa dạng sinh học; luật pháp và các công 

cụ hành chính trong quản lý môi trường; tài nguyên - môi trường vùng Biển Đông... 

+ Môn loại: 333.7068 / QU105TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62134 

- Phòng Mượn: MA 27261-27262 

 

31/. TRẦN THANH XUÂN. An ninh nguồn nước ở Việt Nam / Trần Thanh 

Xuân chủ biên, Hoàng Minh Tuyển, Lương Hữu Dũng. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 

2022. - 359tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tài liệu cung cấp một số khái niệm cơ bản về an ninh nguồn nước cho 

cộng đồng; giới thiệu phương pháp, kết quả đánh giá bước đầu và trên cơ sở đó đề 

xuất một số giải pháp chính đảm bảo an ninh nguồn nước ở nước ta. 

+ Môn loại: 333.91009597 / A105N 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62142 

- Phòng Mượn: MA 27271-27272 

 

32/. NGÔ TUẤN NGHĨA. Quan hệ giữa phát triển lực lượng sản xuất và hoàn 

thiện quan hệ sản xuất ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường hiện đại và hội 

nhập quốc tế: Sách chuyên khảo / Ngô Tuấn Nghĩa chủ biên. - H. : Chính trị Quốc 

gia - Sự thật, 2022. - 399tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách gồm các chương: Lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về mối quan 

hệ giữa phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất trong điều kiện 
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kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế; biểu hiện và những vấn đề đặt ra của 

mối quan hệ giữa phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất trong 

điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam thời kỳ đổi mới... 

+ Môn loại: 335.412 / QU105H 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21296 

 

33/. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc / 

Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Đức Tài, Võ Văn Bé.... - H. : Chính trị Quốc gia - 

Sự thật, 2022. - 631tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm các bài viết về xây dựng đất nước phồn vinh theo tư tưởng của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ xây dựng đất nước đàng hoàng 

hơn, to đẹp hơn theo tư tưởng của Bác và vì một Việt Nam phồn vinh sánh vai với 

các cường quốc trên thế giới. 

+ Môn loại: 335.4346 / T550T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21297 

 

34/. TRẦN VĂN NHÂN. Các nguyên lý sản xuất sạch hơn và áp dụng trong 

thực tiễn / Trần Văn Nhân chủ biên, Ngô Thị Nga, Vũ Tường Anh, Trần Phương Hà.- 

H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 520tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức về mối quan hệ mật thiết giữa công nghiệp 

với tài nguyên và môi trường, vận dụng các nguyên lý sản xuất sạch hơn vào phân 

tích các quá trình công nghệ, xây dựng các hệ thống sản xuất thân thiện với môi 

trường. Giúp nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của các vấn đề tài nguyên và môi 

trường cùng chiến lược sản xuất sạch hơn trong sản xuất kinh doanh bền vững. 

+ Môn loại: 338 / C101NG 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62135 

- Phòng Mượn: MA 27263-27264 

 

35/. Định vị các ngành công nghiệp văn hoá trong phát triển bền vững ở Việt 

Nam: Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Thu Phương chủ biên, Lâm Tuấn Anh, Nguyễn 

Thị Thanh Hoa.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 427tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách nghiên cứu ứng dụng lý thuyết, cập nhật các khung đánh giá vào 

việc nhận diện sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hoá Việt Nam trong phát 

triển bền vững từ góc độ thể chế. 

+ Môn loại: 338.409597 / Đ312V 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21280 

 

36/. BÙI MINH HÀO. Vốn văn hoá trong phát triển kinh tế thị trường vùng dân 

tộc thiểu số: Sách chuyên khảo / Bùi Minh Hào. - Nghệ An : Đại học Vinh, 2022.- 

403tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày khái luận về vốn văn hoá, vốn văn hoá vùng dân tộc thiểu 

số; vốn văn hoá trong phát triển thị trường nông nghiệp, thủ công nghiệp, trong phát 

triển du lịch cộng đồng; vốn văn hoá và thương mại hoá các tri thức y học cổ truyền, 

vốn văn hoá và phát triển bền vững. 
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+ Môn loại: 338.409597 / V454V 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62100 

- Phòng Mượn: MA 27241-27242 

 

37/. LÂM QUANG THÀNH. Gắn kết du lịch và thể thao / Lâm Quang Thành.- 

H. : Thể thao và Du lịch, 2022. - 198tr.; 21cm 

Tóm tắt: Những nghiên cứu tổng hợp lý thuyết và thực tiễn về gắn kết du lịch 

và thể thao; thực trạng và định hướng các giải pháp gắn kết du lịch và thể thao ở Việt 

Nam; gắn kết du lịch và thể thao tại các vùng miền ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 338.4 / G115K 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62102-62103 

- Phòng Mượn: MA 27245-27246 

 

38/. NGUYỄN CÔNG THẢO. Hoạt động du lịch cộng đồng vùng dân tộc thiểu 

số Việt Nam: Một đích đến, nhiều con đường / Nguyễn Công Thảo. - H. : Văn hoá 

dân tộc, 2022. - 355tr.; 21cm 

Tóm tắt: Một số vấn đề lý luận về du lịch cộng đồng và hoạt động du lịch cộng 

đồng ở Việt Nam. Nghiên cứu hoạt động du lịch cộng đồng ở một số vùng dân tộc 

thiểu số và phát triển du lịch cộng đồng vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong bối 

cảnh đương đại. 

+ Môn loại: 338.4 / H411Đ 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62106-62107 

- Phòng Mượn: MA 27249-27250 

 

39/. Phát triển du lịch nội địa ở Việt Nam. - H. : Thể thao và Du lịch, 2022.- 

159tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ cũng 

như các kỹ năng cần có của người làm du lịch trong quá trình thực hiện công việc 

thực tế. Đề ra những hướng đi, giải pháp cụ thể để phát triển du lịch Việt Nam, giúp 

nắm bắt, cập nhật các chủ trương, chính sách, mô hình mới trong xây dựng chiến 

lược và quy hoạch đô thị phát triển du lịch ở việt Nam. 

+ Môn loại: 338.4 / PH110TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62104-62105 

- Phòng Mượn: MA 27247-27248 

 

40/. Sáng chế với chiến lược phát triển công nghệ của doanh nghiệp / Biên soạn: 

Nguyễn Hữu Xuyên, Phan Ngọc Hiếu chủ biên, Nguyễn Trường Phi.... - H. : Khoa 

học và Kỹ thuật, 2022. - 267tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nội dung nói về xu hướng phát triển công nghệ từ thông tin sáng chế; 

chiến lược phát triển công nghệ của doanh nghiệp; khai thác sáng chế phục vụ chiến 

lược phát triển công nghệ của doanh nghiệp; thúc đẩy doanh nghiệp khai thác sáng 

chế và phát triển công nghệ. 

+ Môn loại: 338.709597 / S106CH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62140 

- Phòng Mượn: MA 27267-27268 
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41/. NGUYỄN MẠNH HÙNG. Đẩy mạnh liên kết vùng trong bối cảnh hội nhập 

quốc tế: Sách chuyên khảo / Nguyễn Mạnh Hùng chủ biên. - H.: Lý luận Chính trị, 

2022. - 258tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm 3 chương: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về liên kết kinh tế 

vùng; thực tiễn phát triển và liên kết kinh tế vùng giai đoạn 2011-2020; thúc đẩy 

đồng bộ liên kết kinh tế vùng giai đoạn 2021-2030. 

+ Môn loại: 338.9597 / Đ126M 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62153 

- Phòng Mượn: MA 27275 

 

42/. DƯƠNG TRUNG Ý. Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào phát triển 

kinh tế - xã hội ở Việt Nam hiện nay: Sách chuyên khảo / Dương Trung Ý chủ biên.- 

H. : Lý luận Chính trị, 2022. - 239tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm 3 chương: Cơ sở lý luận, thực tiễn ứng dụng kết quả nghiên cứu 

khoa học vào phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam hiện nay; Thực trạng ứng dụng 

kết quả nghiên cứu khoa học vào phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam từ năm 2010 

đến nay; Dự báo thuận lợi, khó khăn và phương hướng, giải pháp đẩy mạnh ứng dụng 

kết quả nghiên cứu khoa học vào phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam đến năm 

2030, tầm nhìn năm 2045. 

+ Môn loại: 338.9597 / Ư556D 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62154 

- Phòng Mượn: MA 27276 

 

340. LUẬT PHÁP 

 

43/. PHẠM MINH TUẤN. Quan hệ pháp lý giữa nhà nước và doanh nghiệp nhà 

nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Sách chuyên khảo / 

Phạm Minh Tuấn. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 378tr.; 24cm 

Tóm tắt: Cơ sở lý luận về quan hệ pháp lý giữa nhà nước và doanh nghiệp nhà 

nước. Thực trạng quan hệ pháp lý giữa nhà nước và doanh nghiệp nhà nước ở Việt 

Nam hiện nay. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện quan hệ pháp lý giữa nhà nước 

và doanh nghiệp nhà nước. 

+ Môn loại: 340.09597 / QU105H 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21290 

 

44/. Mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ 

cương xã hội : Sách chuyên khảo / Vũ Trọng Lâm chủ biên, Hoàng Chí Bảo, Đào Trí 

Úc, Hoàng Thị Kim Quế,... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 399tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày hệ thống các vấn đề lý luận về dân chủ và thực hành dân 

chủ, pháp chế và tăng cường pháp chế, mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng 

cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội. Đánh giá thực trạng mối quan hệ giữa 

thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội ở nước ta thời 

gian qua, từ đó làm rõ các thành tựu đạt được, các hạn chế yếu kém cùng nguyên 

nhân và các vấn đề đặt ra. 
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+ Môn loại: 342.59703 / M452QU 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62093 

- Phòng Mượn: MA 27234 

 

45/. PHẠM THỊ THANH TRÀ. Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công 

tác cán bộ giai đoạn hiện nay / Phạm Thị Thanh Trà chủ biên. - H. : Chính trị Quốc 

gia - Sự thật, 2022. - 415tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày tính tất yếu khách quan của kiểm soát quyền lực và tăng 

cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; giải pháp và điều kiện đảm bảo 

hiệu quả kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ giai đoạn hiện nay. 

+ Môn loại: 342.597 / T116C 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21281 

 

46/. Chính sách, cơ chế tài chính thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai 

đoạn 2021-2025. - H. : Tài chính, 2022. - 399tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Bộ Tài chính 

Tóm tắt: Hệ thống các văn bản pháp luật về đường lối chung và cụ thể trong 

thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình mục tiêu giai đoạn 

2021-2025 như: Cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc 

gia quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. 

+ Môn loại: 343.597 / CH312S 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21291 

- Phòng Mượn: MA 27221-27222 

 

47/. Chính sách, pháp luật về kinh doanh bất động sản du lịch góp phần khôi 

phục ngành du lịch sau đại dịch Covid-19 ở Việt Nam / Biên soạn: Đoàn Trung Kiên, 

Nguyễn Quang Tuyến, Đoàn Văn Bình đồng chủ biên. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự 

thật, 2022. - 458tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách cung cấp cho bạn đọc những phân tích, luận giải vừa từ góc độ 

lý luận vừa từ góc độ thực tiễn trong việc thực thi pháp luật kinh doanh bất động sản 

nói chung và pháp luật kinh doanh bất động sản du lịch ở nước ta nói riêng trong giai 

đoạn hiện nay, từ đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị để hỗ trợ hoạt động kinh doanh bất 

động sản du lịch phát triển lành mạnh, bền vững theo đúng quan điểm của Đảng và 

Nhà nước đưa ra. 

+ Môn loại: 343.59707 / CH312S 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21285 

 

48/. Cơ chế, chính sách về giá dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực văn hoá, thể 

thao, thông tin và truyền thông. - H. : Tài Chính, 2022. - 295tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Bộ Tài chính 
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Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Giá ban hành năm 2012 và các văn bản 

hướng dẫn được xây dựng trên những nguyên tắc nền tảng là tôn trọng quyền tự định 

giá, cạnh tranh về giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo quy định của 

pháp luật; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, 

người tiêu dùng lợi ích của Nhà nước; hỗ trợ khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội 

khó khăn và đặc biệt khó khăn; sự phù hợp với nguyên tắc của nền kinh tế thị trường. 

+ Môn loại: 343.597 / C460CH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21292 

- Phòng Mượn: MA 27223 

 

350. HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ KHOA HỌC QUÂN SỰ 

 

49/. VŨ CÔNG GIAO. Vận dụng các nguyên tắc của quản trị nhà nước tốt vào 

đổi mới quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Vũ Công Giao.- 

H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 399tr.; 24cm 

Tóm tắt: Khái quát về quản trị nhà nước tốt; sự cần thiết, những thuận lợi, thách 

thức và yêu cầu đặt ra với việc đổi mới mô hình quản lý nhà nước theo nguyên tắc 

quản trị nhà nước tốt ở Việt Nam hiện nay; đổi mới quản lý nhà nước ở Việt Nam 

hiện nay theo các nguyên tắc của quản trị nhà nước tốt. 

+ Môn loại: 351.597 / V121D 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21277 

 

50/. NGUYỄN QUỐC SỬU. Nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công ở Việt 

Nam: Sách chuyên khảo / Nguyễn Quốc Sửu. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2022. - 339tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm các phần: Nhận thức chung về tài sản công và một số mô hình 

quản lý tài sản công trên thế giới; bất cập trong quản lý tài sản công và một số kiến 

nghị hoàn thiện chế độ quản lý tài sản công ở Việt Nam; quản lý đất công và một số 

kiến nghị nâng cao hiệu quả quản lý đất công ở Việt Nam; quản lý và sử dụng tài sản 

công của các đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam trong điều kiện xã hội hoá... 

+ Môn loại: 352.509597 / N122C 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21286 

 

51/. HOÀNG ĐĂNG QUANG. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc 

trong môi trường quốc tế / Hoàng Đăng Quang, Vũ Thanh Sơn đồng chủ biên. - H.: 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 799tr.; 27cm 

ĐTTS ghi: Ban Tổ chức Trung ương 

Tóm tắt: Gồm các bài nghiên cứu về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ năng lực 

làm việc trong môi trường quốc tế; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ năng lực làm việc 

trong môi trường quốc tế tại các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương. 

+ Môn loại: 352.609597 / Đ108T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21276 
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52/. HOÀNG VĂN CƯỜNG. Quản lý nhà nước về kinh tế đất theo cơ chế thị 

trường ở Việt Nam: Sách chuyên khảo / Hoàng Văn Cường chủ biên, Nguyễn Thị 

Hải Yến, Đặng Hùng Võ.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 326tr.; 24cm 

Tóm tắt: Những vấn đề lý luận chung về quản lý kinh tế đất; thực trạng quản 

lý kinh tế đất và tăng cường quản lý nhà nước về kinh tế đất theo cơ chế thị trường ở 

Việt Nam. 

+ Môn loại: 354.309597 / QU105L 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21289 

 

360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI 

 

53/. ĐÀO KHANG. Kiến thức môi trường trong một số tập quán của người 

Mông ở Việt Nam / Đào Khang. - Nghệ An : Đại học Vinh, 2022. - 283tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm môi trường, vai trò của tài nguyên thiên nhiên 

trong phát triển kinh tế xã hội; thực trạng nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường 

ở Việt Nam; vấn đề bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam; 

kiến thức môi trường trong các tập quán cư trú, sinh hoạt và sản xuất của người Mông 

ở miền núi Nghệ An; một số giải pháp phát triển bền vững đối với người Mông ở 

miền núi Nghệ An. 

+ Môn loại: 363.700959742 / K305TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62097 

- Phòng Mượn: MA 27237-27238 

 

380. THƯƠNG MẠI 

 

54/. TẠ THỊ TÂM. Những năng động kinh tế - xã hội ở vùng biên giới Việt - 

Trung từ 1990 đến nay : Sách chuyên khảo / Tạ Thị Tâm. - H. : Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2022. - 298tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu chuyên sâu về chợ vùng biên giới Việt Trung trên cơ sở 

tìm hiểu những năng động kinh tế - xã hội thông qua các tương tác, trao đổi kinh tế - 

xã hội, giao lưu văn hoá ở chợ vùng biên và chiến lược phát triển vùng biên giới Việt 

- Trung. 

+ Môn loại: 381.09597 / NH556N 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62092 

- Phòng Mượn: MA 27232-27233 

 

390. PHONG TỤC, NGHI THỨC, VĂN HOÁ DÂN GIAN 

 

55/. LÊ XUÂN. Cảm nhận về vẻ đẹp văn hoá, văn nghệ dân gian Nam Bộ : Tiểu 

luận và khảo cứu / Lê Xuân. - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 217tr.; 21cm 

Tên thật của tác giả: Lê Xuân Bột 

Tóm tắt: Gồm những bài tiểu luận, nghiên cứu bàn luận về sinh hoạt văn hoá, 

ca dao, dân ca, tục ngữ; những cảm nhận về đình, chùa, lễ hội, ẩm thực; giới thiệu 

hình ảnh 12 con giáp trong ca dao, tục ngữ, thơ ca trong văn hoá dân gian người Nam 

Bộ. 
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+ Môn loại: 390.09597 / C104NH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62146 

 

56/. TỪ THỊ LOAN. Văn hoá Việt Nam trên đường phát triển và hội nhập / Từ 

Thị Loan. - H. : Văn hoá dân tộc, 2022. - 959tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về di sản văn hoá Việt Nam - Bức khảm tranh đa màu sắc; 

văn hoá Việt Nam trên lát cắt đương đại; văn hoá Việt Nam trong giao lưu và hội 

nhập. 

+ Môn loại: 390.09597 / V115H 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62088-62089 

- Phòng Mượn: MA 27226-27227 

 

57/. TỪ THỊ LOAN. Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt : 

Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại / Từ Thị Loan. - H.: Văn hoá dân 

tộc, 2022. - 107tr. : Hình; 25cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ trong đời sống tâm linh của 

người Việt; giá trị văn hoá và nghệ thuật của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam 

Phủ; bảo tồn và phát huy giá trị thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ trong xã hội 

đương đại. 

+ Môn loại: 398.09597 / TH552H 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21294 

- Phòng Mượn: MA 27224-27225 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 4819 

 

58/. Tín ngưỡng dân gian trong đời sống tinh thần của người dân vùng Đồng 

bằng sông Hồng hiện nay / Hoàng Thị Lan chủ biên, Nguyễn Hải Yến, Lê Văn Lợi....- 

H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 299tr.; 21cm 

Tóm tắt: Khái quát các loại hình tín ngưỡng dân gian vùng Đồng bằng sông 

Hồng cùng những đặc điểm tín ngưỡng; vai trò của tín ngưỡng dân gian trong đời 

sống tinh thần của người dân vùng Đồng bằng sông Hồng hiện nay; một số kiến nghị 

và giải pháp. 

+ Môn loại: 398.095973 / T311NG 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62096 

- Phòng Mượn: MA 27235-27236 

 

59/. LÊ THỊ HIỀN. Truyện thơ Thái ở Việt Nam: Đặc điểm thi pháp của thể 

loại / Lê Thị Hiền. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 298tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tổng quan về tộc người Thái và truyện thơ Thái ở Việt Nam; thi pháp 

kết cấu cốt truyện, nhân vật và ngôn ngữ truyện thơ Thái; truyện thơ Thái ở Việt Nam 

trong tương quan so sánh loại hình với truyện thơ Thái ở một số nước. 

 

+ Môn loại: 398.809597 / TR527TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62095 

- Phòng Mượn: MB 8797-8798 
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550. KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT 

 

60/. TRẦN THỊ TUYẾN. Quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí 

hậu / Trần Thị Tuyến, Nguyễn Thị Việt Hà. - Nghệ An : Đại học Vinh, 2022. - 295tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Tài liệu làm rõ loại thiên tai phổ biến và mức độ rủi ro; tác động của 

biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai; quản lí và giảm thiểu rủi ro thiên tai; truyền thông, 

giáo dục về quản lí rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu ở nước ta. Nội dung nhằm phổ 

biến kiến thức, tăng cường nhận thức và năng lực quản lí rủi ro thiên tai và thích ứng 

với biến đổi khí hậu. 

+ Môn loại: 551.69597 / QU105L 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62111 

- Phòng Mượn: MC 6322-6323 

 

610. Y HỌC VÀ SỨC KHOẺ 

 

61/. NGUYỄN NGỌC KIM ANH. Đi bộ và sức khoẻ / Nguyễn Ngọc Kim Anh.- 

H.: Thể thao và Du lịch, 2022. - 191tr.; 21cm 

Tóm tắt: Khái quát vai trò của sức khoẻ; vai trò của rèn luyện thể dục thể thao; 

lợi ích của đi bộ và sức khoẻ; đi bộ và tác dụng của đi bộ đối với sức khoẻ; kết hợp 

rèn luyện thể thao, dinh dưỡng và tinh thần; kỹ thuật đi bộ đúng để phòng ngừa chấn 

thương; xoa bóp thể thao... 

+ Môn loại: 613.7 / Đ300B 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62112 

- Phòng Mượn: ME 9076-9077 

 

620. KỸ THUẬT VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN 

 

62/. TRƯƠNG ĐÌNH DỤ. Đập xà lan / Trương Đình Dụ chủ biên. - H.: Khoa 

học và Kỹ thuật, 2022. - 308tr.: Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày tổng hợp kết quả nghiên cứu, những kinh nghiệm đáng quý 

trong quá trình thiết kế, triển khai những đập xà lan cùng với cả quá trình cải tiến 

diễn ra nhiều năm tại Đồng bằng sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 627 / Đ123X 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62136 

- Phòng Mượn: MD 10166-10167 

 

63/. THÁI VĂN NAM. Chất thải công nghiệp thực phẩm / Thái Văn Nam chủ 

biên, Lê Huy Bá. - H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 600tr.: Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày chất thải, phụ phẩm ngành công nghiệp thực phẩm và tác 

động đến môi trường; công nghệ xử lý và thu hồi năng lượng từ chất thải, phụ phẩm 

thực phẩm; quản lý chất thải, phụ phẩm ngành công nghiệp thực phẩm. 

+ Môn loại: 628.5 / CH124TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62137 

- Phòng Mượn: MD 10168-10169 
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630. NÔNG NGHIỆP 

 

64/. PHẠM THU HẰNG. Ứng dụng vi sinh vật trong phát triển nông nghiệp 

hiệu quả và bền vững / Phạm Thu Hằng, Nguyễn Viết Hiệp, Hà Việt Sơn. - H. : Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 357tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách cung cấp các thông tin chung nhất về vi sinh vật, một số chiến 

lược vi sinh vật đã được sử dụng giúp cây trồng phát triển hiệu quả, bền vững và các 

ứng dụng vi sinh vật trong canh tác nông nghiệp bền vững trên thế giới và Việt Nam. 

+ Môn loại: 630 / Ư556D 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62113 

- Phòng Mượn: MF 4182-4183 

 

65/. HUỲNH QUANG TÍN. Tham gia của nông dân trong chọn giống và canh 

tác lúa thích ứng biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam = Farmer 

participation in rice breeding and technical researchers to climate change adaptation 

in the Mekong Delta, Vietnam / Huỳnh Quang Tín. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 

2021. - 346tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu phương pháp, đánh giá chọn tạo giống lúa; sự chống chịu, 

thích nghi các giống, dòng lúa; đánh giá chất lượng gạo và nghiên cứu kỹ thuật nông 

nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu từ thực trạng đến hệ thống canh tác lúa - tôm, nông 

nghiệp thông minh đến ứng dụng công nghệ... 

+ Môn loại: 633.1 / TH104GI 

- Phòng Mượn: MF 4180 

 

66/. NGÔ THỊ MAI VI. Bệnh đốm đen hại lạc và biện pháp phòng trừ : Sách 

chuyên khảo / Ngô Thị Mai Vi, Phan Thị Thu Hiền. - Nghệ An : Đại học Vinh, 2022.- 

131tr. : Hình ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu tính đa dạng phân tử, đặc tính sinh học, tính gây bệnh và 

một số biện pháp phòng chống nấm P. personata hại lạc. 

+ Môn loại: 633.3 / B256Đ 

- Phòng Mượn: MF 4181 

 

660. KỸ THUẬT HOÁ HỌC 

 

67/. BÙI THỊ HẢI HOÀ. Prebiotic - Triển vọng ứng dụng trong cách mạng công 

nghiệp 4.0 / Bùi Thị Hải Hoà chủ biên, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Phương 

Tú. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 199tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tài liệu cung các kiến thức cơ bản về các loại prebiotic, vai trò, chức 

năng, công nghệ sản xuất và hiệu quả ứng dụng trong các lĩnh vực thực phẩm, y dược, 

chăn nuôi, ... Các phương pháp thu nhận prebiotic được áp dụng dựa trên nguyên tắc 

cơ bản cho đến hiện đại, ứng dụng cho các ngành công nghiệp phục vụ mục đích cho 

sự phát triển của công nghệ sinh học trong Cách mạng công nghiệp 4.0. 

+ Môn loại: 660.6 / PR200TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62144 

- Phòng Mượn: MD 10174-10175 
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68/. NGUYỄN THANH TÙNG. Công nghệ phụ gia nhựa phân huỷ sinh học - 

Giải pháp cho các sản phẩm màng, bao bì thân thiện môi trường / Nguyễn Thanh 

Tùng, Nguyễn Trung Đức, Phạm Thị Thu Hà. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 

152tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách cung cấp cho bạn đọc nhìn thêm về ngành nhựa và công nghệ 

phụ gia nhựa phân huỷ sinh học, bao gồm chất dẻo. Sách đề cập đến các kết quả ứng 

dụng, triển khai công nghệ phụ gia để sản xuất một số sản phẩm thân thiện với môi 

trường, có khả năng phân huỷ sinh học như túi đựng rác, bầu ươm cây, màng phủ 

nông nghiệp... 

+ Môn loại: 668.4 / C455NGH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62138 

- Phòng Mượn: MD 10170-10171 

 

69/. NGUYỄN THANH TÙNG. Vật liệu hấp thu trong khắc phục sự cố tràn 

dầu / Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Trung Đức, Nguyễn Quang Huy. - H. : Khoa học 

và Kỹ thuật, 2022. - 151tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách giúp bạn đọc nhận thức được những ảnh hưởng nghiêm trọng 

của sự cố tràn dầu đến môi trường, tác động nặng nề đến kinh tế - xã hội và đặc biệt 

là những ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ con người; trình bày những phương pháp khắc 

phục sự cố như phương pháp cơ học, phương pháp sinh học và phương pháp hoá học, 

giúp bạn đọc hiểu rõ cơ chế vật liệu hấp thu loại bỏ dầu và các dẫn xuất dầu mỏ như 

thế nào và phương pháp tổng hợp các loại vật liệu hấp thu dầu. 

+ Môn loại: 668 / V124L 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62143 

- Phòng Mượn: MD 10172-10173 

 

700. NGHỆ THUẬT 

 

70/. Văn học, nghệ thuật với những vấn đề quan trọng, cấp thiết của đất nước / 

Nguyễn Thị Tố Ninh, Nguyễn Thế Bắc, Lương Thị Bích Ngọc.... - H. : Chính trị 

Quốc gia - Sự thật, 2022. - 831tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Hội đồng lý luận, phê bình Văn học, nghệ thuật Trung ương 

Tóm tắt: Phân tích, đánh giá thực trạng, đưa ra những dự báo có cơ sở khoa 

học và thực tiễn về xu hướng vận động, phát triển của văn học, nghệ thuật nước nhà 

thời gian tới. Đề xuất, tham vấn những giải pháp cụ thể, mang tính khả thi để văn 

học, nghệ thuật phát huy tốt hơn hiệu quả xã hội, đóng góp cho mục tiêu hiện thực 

hoá khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

+ Môn loại: 700 / V115H 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21293 

 

71/. Sáng tạo văn hoá nghệ thuật về Nguyễn Đình Chiểu / Tuyển chọn: Kim Ba, 

Hồ Trường, Cao Văn Dũng.... - H. : Văn hoá dân tộc, 2022. - 778tr. : Ảnh; 21cm 

ĐTTS ghi: Hội Văn học nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre 

Tóm tắt: Giới thiệu về danh nhân văn hoá Nguyễn Đình Chiểu. Nghiên cứu văn 

học dân gian, văn học viết, sáng tạo nghệ thuật về Nguyễn Đình Chiểu. 
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+ Môn loại: 700.959785 / S106T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62114 

- Phòng Mượn: MG 11373-11374 

 

72/. STERN, PHILIPPE. Nghệ thuật Champa (Trung kỳ xưa) và quá trình diễn 

tiến / Philippe Stern; Bảo tàng Lịch sử Quốc gia dịch; Hiệu chỉnh: Nguyễn Thị Thuý 

Hà, Hoàng Ngọc Chính. - H.: Văn hoá dân tộc, 2022. - 382tr.  Hình, sơ đồ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu sự hình thành, diễn biến và phát triển của nghệ thuật kiến 

trúc, điêu khắc Champa độc đáo với các di sản đền, tháp trên dải đất miền Trung Việt 

Nam; những đặc trưng của các phong cách Champa và các dữ kiện để xác lập niên 

biểu được đề xuất, mối quan hệ giữa nghệ thuật Champa với các nền nghệ thuật bên 

ngoài và vấn đề niên đại trong nghệ thuật Champa. 

+ Môn loại: 709.597 / NGH250TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21295 

- Phòng Mượn: MG 11371-11372 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 4820 

 

73/. TUẤN GIANG. Nghệ thuật đương đại / Tuấn Giang. - H. : Sân khấu, 2022.- 

301tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận về nghệ thuật đương đại, điều kiện ra đời, thực 

trạng nghệ thuật đương đại Việt Nam thời kỳ hội nhập và đề xuất những giải pháp, 

kiến nghị nhằm phát triển nghệ thuật đương đại. 

+ Môn loại: 709.597 / NGH250TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62118 

- Phòng Mượn: MG 11381-11382 

 

74/. NGUYỄN ĐÌNH SAN. Ngôi sao không tắt / Nguyễn Đình San. - H. : Sân 

khấu, 2022. - 414tr.; 21cm 

Tóm tắt: Ghi lại cuộc đời và sự nghiệp của nghệ sĩ nhân dân Đào Mộng Long, 

những vai diễn để đời cùng những tâm sự, trăn trở của ông với nghề. 

+ Môn loại: 792.02 / NG452S 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62119 

- Phòng Mượn: MG 11383-11384 

 

75/. CAO THỊ XUÂN NGỌC. Sự tiếp sức cho quá trình chuyên nghiệp hoá kịch 

nói Việt Nam / Cao Thị Xuân Ngọc. - H. : Sân khấu, 2022. - 332tr.; 21cm 

Tóm tắt: Khái quát về chuyên nghiệp, nền sân khấu chuyên nghiệp, vị trí đặc 

biệt của đạo diễn trong quá trình chuyên nghiệp hoá sân khấu kịch nói Việt Nam; ảnh 

hưởng của sân khấu Xô - Viết đối với quá trình chuyên nghiệp hoá sân khấu kịch nói 

Việt Nam. 

+ Môn loại: 792.09597 / S550T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62117 

- Phòng Mượn: MG 11379-11380 
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76/. NGUYỄN THỊ BÍCH NGOAN. Mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển 

trong phương pháp nghệ thuật của chèo hiện nay / Nguyễn Thị Bích Ngoan. - H.: Sân 

khấu, 2022. - 408tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những thành tựu lí luận đã đạt được trong lĩnh vực bảo tồn 

bản sắc và phát triển giá trị nghệ thuật của chèo truyền thống; nghiên cứu quá trình, 

cách thức bảo tồn và phát triển phương pháp nghệ thuật chèo qua từng giai đoạn lịch 

sử thế kỉ 20 và xác định hướng đi đúng đắn cho bộ môn nghệ thuật này trong giai 

đoạn phát triển mới hiện nay. 

+ Môn loại: 792.509597 / M452QU 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62115 

- Phòng Mượn: MG 11375-11376 

 

77/. TRẦN ĐÌNH NGÔN. Một cành đào lý vẫn tươi xanh / Trần Đình Ngôn. - 

H. : Sân khấu, 2022. - 267tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu chân dung một số nghệ sĩ ngành chèo và những cống hiến 

to lớn của họ cho nghệ thuật chèo Việt Nam. 

+ Môn loại: 792.509597 / M458C 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62116 

- Phòng Mượn: MG 11377-11378 

 

800. VĂN HỌC 

 

78/. TRẦN THANH CHƯƠNG. Xôn xao đầu hạ: Thơ / Trần Thanh Chương.- 

H.: Nxb. Trẻ, 2007. - 67tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92214 / X454X 

- Phòng Mượn: MV 24363 

 

79/. LÊ CHỨC. Chuyện về những con rối / Lê Chức. - H.: Sân khấu, 2022.- 

296tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.922234 / CH527V 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62128 

- Phòng Mượn: MV 24360-24361 

 

80/. THƯỢNG LUYẾN. Sao sáng đêm đông: Tập kịch bản chèo / Thượng 

Luyến. - H.: Sân khấu, 2022. - 269tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.922234 / S108S 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62127 

- Phòng Mượn: MV 24358-24359 

 

81/. LÊ TUẤN CƯỜNG. Kế thừa và biến đổi truyền thống trong kịch bản chèo 

của Trần Đình Ngôn / Lê Tuấn Cường. - H.: Sân khấu, 2022. - 331tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu về sự kế thừa và biến đổi truyền thống trong kịch bản 

chèo của tác giả Trần Đình Ngôn nhằm rút ra những vấn đề mang tính lý luận, góp 

phần định hướng cho việc sáng tác kịch bản chèo hiện nay. 

+ Môn loại: 895.922234 / K250TH 
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- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62110 

- Phòng Mượn: MB 8799-8800 

 

82/. TẤT THẮNG. Kịch Tam bộ khúc / Tất Thắng. - H.: Sân khấu, 2022.- 

734tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92224 / K302T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62126 

- Phòng Mượn: MV 24356-24357 

 

83/. NGUYỄN KHẮC THỨ. Tuyển tập Nguyễn Khắc Thứ: Truyện - ký/ 

Nguyễn Khắc Thứ; Châu La Việt tuyển chọn. - H.: Văn học, 2022. - 711tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.922334 / T527T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62125 

- Phòng Mượn: MV 24354-24355 

 

84/. THU BỒN. Thu Bồn - Tác phẩm / Thu Bồn; Ngô Thảo tuyển chọn. - H.: 

Văn học, 2022. - 4 tập; 21cm 

T.3 : Tiểu thuyết. - 982tr. 

+ Môn loại: 895.922334 / TH500B 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62123 

- Phòng Mượn: MV 24350-24351 

 

85/. THU BỒN. Thu Bồn - Tác phẩm / Thu Bồn; Ngô Thảo tuyển chọn. - H.: 

Văn học, 2022. - 4 tập; 21cm 

T.4 : Tiểu thuyết. - 1058tr. 

+ Môn loại: 895.922334 / TH500B 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62124 

- Phòng Mượn: MV 24352-24353 

 

86/. LÊ XUÂN. Nhặt những hạt vàng: Tiểu luận và phê bình Văn học / Lê Xuân. 

- H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 291tr.; 21cm 

Tên thật của tác giả: Lê Xuân Bột 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của nhà văn Lê Xuân về các tác giả, tác phẩm mà 

ông yêu thích. Qua đó ông cho bạn đọc thấy được những mặt thành công về nội dung 

và nghệ thuật của tác phẩm, đặc biệt là về những cái mới, cái lạ mà nhà văn có được 

để làm nên tác phẩm. 

+ Môn loại: 895.92244 / NH118NH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62145 

 

87/. MÈO XÙ. Cứ tin mình sẽ hạnh phúc : Nỗi đau hôm nay là món quà ngày 

mai / Mèo Xù. - Tái bản lần thứ nhất. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ 

Chí Minh, 2019. - 202tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92284 / C550T 

- Phòng Mượn: MV 18322 
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88/. TRẦN THANH CHƯƠNG. Đêm vượt sông: Truyện ngắn, ký sự, tản văn.../ 

Trần Thanh Chương. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 158tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92284 / Đ253V 

- Phòng Mượn: MV 24362 

 

89/. TRẦN THANH CHƯƠNG. Huyền thoại giữa đời thường: Ký sự, tản văn/ 

Trần Thanh Chương. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 172tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92284 / H527TH 

- Phòng Mượn: MV 24364 

 

90/. TRẦN THANH CHƯƠNG. Về lại sông Chanh: Tập ký sự, tản văn / Trần 

Thanh Chương. - H.: Quân đội nhân dân, 2022. - 145tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92284 / V250L 

- Phòng Mượn: MV 24365 

 

900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 

 

91/. KORNELIUS, STEFAN. Angela Merkel - Thế giới của vị nữ thủ tướng = 

Angela Merkel - The Chancellor and her world / Stefan Kornelius; Đỗ Trí Vương 

dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 289tr.; 23cm 

Tóm tắt: Ghi lại quá trình từ những ngày đầu sự nghiệp chính trị cho đến nay, 

một hành trình đầy chông gai của người phụ nữ Đông Đức trở thành thủ tướng Đức 

đầu tiên sau khi Đông Đức và Tây Đức thống nhất. 

+ Môn loại: 943.088092 / A106M 

- Phòng Mượn: MG 5841 

 

92/. Hướng tiếp cận giải quyết hài hoà mối quan hệ giữa bảo tồn di sản văn hoá 

với phát triển kinh tế - xã hội / Đặng Văn Bài, Từ Thị Loan, Lưu Trần Tiêu...; Tuyển 

chọn: Bùi Hoài Sơn, Phạm Lan Oanh. - H. : Văn hoá dân tộc, 2022. - 599tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết làm rõ những quan điểm, cách tiếp cận, lý thuyết 

và đề xuất giải pháp có giá trị về mặt khoa học và thực tiễn đối với mối quan hệ giữa 

bảo tồn di sản văn hoá và phát triển kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực như: Di tích, 

bảo tàng, du lịch, trang phục, ngôn ngữ, phong tục tập quán, không gian số... 

 

+ Môn loại: 959.7 / H561T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62120 

- Phòng Mượn: MG 11385-11386 

 

93/. NGUYỄN THỊ THANH TRÂM. Truyền thuyết dân gian về Lê Lợi và khởi 

nghĩa Lam Sơn: Tác phẩm và nghiên cứu / Nguyễn Thị Thanh Trâm chủ biên, Hoàng 

Minh Đạo. - Nghệ An : Đại học Vinh, 2022. - 251tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu truyền thuyết về Lê Lợi và khởi nghĩa Lam Sơn trong 

dòng chảy truyền thuyết Việt Nam; đặc điểm nội dung và nghệ thuật của truyền 

thuyết về Lê Lợi và khởi nghĩa Lam Sơn; các tác phẩm truyền thuyết về Lê Lợi và 

khởi nghĩa Lam Sơn ở xứ Nghệ, xứ Thanh và ở một số địa phương khác. 
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+ Môn loại: 959.70252092 / TR527TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62122 

 

94/. HOÀNG LẠI GIANG. Võ Văn Kiệt - Trí tuệ và sáng tạo / Hoàng Lại 

Giang.- H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 3 tập; 21cm 

T.2 : Từ Hiệp định Giơnevơ về Việt Nam đến ngày 30/4/1975. - 452tr. 

Tóm tắt: Tái hiện chặng đường trong cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng 

chí Võ Văn Kiệt - từ Hiệp định Giơnevơ về Việt Nam đến ngày giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975. 

+ Môn loại: 959.704092 / V400V 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62108 

 

95/. HOÀNG LẠI GIANG. Võ Văn Kiệt - Trí tuệ và sáng tạo / Hoàng Lại 

Giang.- H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 3 tập; 21cm 

T.3 : Thực tiễn và sáng tạo. - 340tr. 

Tóm tắt: Tài liệu khắc hoạ tương đối đầy đủ, toàn diện cuộc đời, sự nghiệp, đặc 

biệt làm nổi bật “trí tuệ” và sự “sáng tạo” trong giải quyết các nhiệm vụ cách mạng 

của đồng chí Võ Văn Kiệt trong kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược cũng 

như trong thời kỳ đất nước hoà bình, thống nhất, xây dựng chủ nghĩa xã hội, đổi mới 

và hội nhập. 

+ Môn loại: 959.704092 / V400V 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62109 

 

96/. NGUYỄN HUY MỸ. Di sản văn hoá Trường Lưu từ làng quê ra thế giới/ 

Nguyễn Huy Mỹ. - Nghệ An: Đại học Vinh, 2022. - 402tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu vùng đất và con người làng Trường Lưu (Can Lộc, Hà 

Tĩnh), các di sản văn hoá, các tư liệu lịch sử của làng; vấn đề bảo tồn và phát huy giá 

trị di sản ở làng. 

+ Môn loại: 959.743 / D300S 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62121 

- Phòng Mượn: MG 11387-11388 

 

97/. Bà mẹ Việt Nam anh hùng thành phố Cần Thơ. - Cần Thơ: Ban Tuyên giáo 

Thành uỷ Cần Thơ, 2023. - 2 tập; 28cm 

T.2 : 2013-2020. - 645tr. 

Tóm tắt: Tập sách ghi lại hình ảnh và công lao to lớn của các Bà mẹ Việt Nam 

anh hùng trong thành phố làm tài liệu góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, 

giáo dục lòng yêu nước và đạo lý " uống nước nhớ nguồn " của dân tộc ta trong cán 

bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là đối với các thế hệ mai sau. 

+ Môn loại: 959.7930082 / B100M 

- Phòng đọc Địa chí: DC 3063-3064 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21274-21275 

- Phòng Mượn: MG 11369-11370 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 4817-4818 
 

----  ----  
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